BÀI 28: NẤM

PHIẾU HỌC TẬP
1. Gọi tên một số nấm thường gặp trong đời sống.
2. Quan sát hình 28.1, 28.2 và trả lời câu hỏi:
- Hãy nhận xét vé hình dạng của nấm.
- Em hãy phân biệt nấm túi và nấm đảm. Các loại nấm em quan sát ở hoạt động thực hành thuộc nhóm nấm đảm hay nấm túi?
- Hãy chỉ ra điểm khác biệt giữa cấu tạo cơ thể nấm độc và nấm ăn được.
3. Em hãy xác định môi trường sống của một số nấm quen thuộc bằng cách hoàn thành bảng theo mẫu sau:

	Tên nấm
	Môi trường

	Nấm rơm
	Rơm rạ

	Nấm mộc nhĩ
	?

	Nấm mốc
	?

	Nấm cốc
	?

	Nấm độc tán trắng
	?



4. Đặc điểm cấu tạo cơ thể nấm men có gì khác với nấm độc và nấm ăn được? Từ đó, em hãy phân biệt nấm đơn bào và nấm đa bào.
5. Kể tên một số loại nấm ăn được mà em biết.
6. Quan sát hình 28.3, em hãy nêu vai trò của nấm trong tự nhiên.
7. Từ thông tin gợi ý trong hình 28.4, em hãy nêu vai trò của nấm đối với đời sống con người. Hãy kể tên một số nấm có giá trị thực tiễn.
8. Quan sát hình 28.5, hãy kể tên một số bệnh do nấm gây ra. Các bệnh đó có biểu hiện như thế nào?
9. Từ thông tin gợi ý trong hình 28.6, nêu con đường lây truyền bệnh do nấm gây ra.
10. Từ các con đường truyền bệnh do nấm gây ra, em hãy đề xuất một số biện pháp phòng chống các bệnh thường gặp do nấm.
11. Tại sao người ta không trồng nấm trên đất mà phải trổng trên rơm, rạ?
[bookmark: _GoBack]12. Có ý kiến cho rằng: "Môi trường trồng nấm rơm tốt nhất gần địa điểm có chăn nuôi gia súc, gia cầm". Theo em ý kiến trên đúng hay sai? Giải thích.

BÀI 28: N


?


M


 


 


PHI


?


U H


?


C T


?


P


 


1. G


?


i tên m


?


t s


?


 


n


?


m thư


?


ng g


?


p trong đ


?


i s


?


ng.


 


2. 


Quan sát hěnh 28.1, 28.2 vŕ tr


?


 


l


?


i câu h


?


i


:


 


-


 


H


ăy nh


?


n xét vé hěnh d


?


ng c


?


a n


?


m.


 


-


 


Em hăy phân bi


?


t n


?


m túi vŕ n


?


m đ


?


m. Các


 


lo


?


i n


?


m em quan sát 


?


 


ho


?


t đ


?


ng th


?


c 


hŕnh thu


?


c nhóm n


?


m đ


?


m hay n


?


m túi?


 


-


 


H


ăy ch


?


 


ra đi


?


m khác bi


?


t gi


?


a c


?


u t


?


o cơ th


?


 


n


?


m đ


?


c vŕ n


?


m ăn đư


?


c.


 


3. 


Em hăy xác 


đ


?


nh môi trư


?


ng s


?


ng c


?


a m


?


t s


?


 n


?


m quen thu


?


c b


?


ng cách hoàn thành 


b


?


ng theo m


?


u sau:


 


 


Tên 


n


?


m


 


Môi trư


?


ng


 


N


?


m rơm


 


Rơm r


?


 


N


?


m m


?


c nh


i


 


?


 


N


?


m m


?


c


 


?


 


N


?


m c


?


c


 


?


 


N


?


m đ


?


c tán 


tr


?


ng


 


?


 


 


4


. Đ


?


c đi


?


m c


?


u t


?


o cơ th


?


 


n


?


m men có ǵ khác v
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BÀI 28: N ? M     PHI ? U H ? C T ? P   1. G ? i tên m ? t s ?   n ? m thư ? ng g ? p trong đ ? i s ? ng.   2.  Quan sát hình 28.1, 28.2 và tr ?   l ? i câu h ? i :   -   H ãy nh ? n xét vé hình d ? ng c ? a n ? m.   -   Em hãy phân bi ? t n ? m túi và n ? m đ ? m. Các   lo ? i n ? m em quan sát  ?   ho ? t đ ? ng th ? c  hành thu ? c nhóm n ? m đ ? m hay n ? m túi?   -   H ãy ch ?   ra đi ? m khác bi ? t gi ? a c ? u t ? o cơ th ?   n ? m đ ? c và n ? m ăn đư ? c.   3.  Em hãy xác  đ ? nh môi trư ? ng s ? ng c ? a m ? t s ?  n ? m quen thu ? c b ? ng cách hoàn thành  b ? ng theo m ? u sau:    

Tên  n ? m  Môi trư ? ng  

N ? m rơm  Rơm r ?  

N ? m m ? c nh i  ?  

N ? m m ? c  ?  

N ? m c ? c  ?  

N ? m đ ? c tán  tr ? ng  ?  

  4 . Đ ? c đi ? m c ? u t ? o cơ th ?   n ? m men có gì khác v ? i n ? m đ ? c và n ? m ăn đư ? c? T ?   đó,  em hãy phân bi ? t n ? m đơn bào và n ? m đa  bào.   5.  K ?   tên m ? t s ?   lo ? i n ? m ăn đư ? c mà em bi ? t.   6 . Quan sát hình 28.3, em hãy nêu vai trò c ? a n ? m trong t ?   nhiên.   7 .   T ?   thông tin g ? i ý trong hình 28.4, em hãy nêu vai trò c ? a n ? m đ ? i v ? i đ ? i s ? ng con  ngư ? i.   Hãy k ?   tên m ? t s ?   n ? m có giá tr ?   th ? c ti ? n.   8 . Quan sát hình 28.5, hãy k ?   tên m ? t s ?   b ? nh do n ? m gây ra.  Các b ? nh đó có bi ? u hi ? n  như th ?   nào?   9 . T ?   thông tin g ? i ý trong hình 28.6, nêu con  đư ? ng lây truy ? n b ? nh do n ? m gây ra.   10.  T ?   các con đư ? ng truy ? n b ? nh do n ? m gây ra, em hãy  đ ?   xu ? t m ? t s ?   bi ? n pháp  phòng ch ? ng các b ? nh thư ? ng g ? p do n ? m.   11.  T ? i sao ngư ? i ta không tr ? ng n ? m trên đ ? t mà ph ? i tr ? ng trên rơm, r ? ?   12.  Có   ý ki ? n cho r ? ng: "Môi trư ? ng tr ? ng n ? m rơm t ? t nh ? t g ? n đ ? a đ i ? m có chăn nuôi  gia súc, gia c ? m". Theo em ý  ki ? n trên đúng hay sai? Gi ? i thích.  

